
UBND QUẬN TÂN BÌNH 

BAN CHỈ ĐẠO TUYỂN SINH QUẬN

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ÂU LẠC

NĂM HỌC 2019 - 2020

N
g

à
y

T
h

á
n

g

N
ă

m

1 Hoàng Ngọc Ngân An Nữ 22 11 2008 TPHCM Kinh 5/1 TiH Tân Sơn Nhất

2 Thái Bình An Nữ 27 01 2008 TPHCM Kinh 5/2 TiH Tân Sơn Nhất

3 Bùi Nguyễn Quỳnh Anh Nữ 13 08 2008 Hưng Yên Kinh 5/1 TiH Tân Sơn Nhất

4 Đinh Trần Thế Anh  Nam 04 07 2008 TPHCM Kinh 5/6 TiH Hoàng Văn Thụ

5 Hồ Diệp Anh Nữ 22 09 2008 TPHCM Kinh 5/6 TiH Hoàng Văn Thụ

6 Lê Trần Phương Anh Nữ 04 10 2008 TPHCM Kinh 5/2 TiH Tân Sơn Nhất

7 Nguyễn Duy Anh Nam 07 10 2008 Lâm Đồng Kinh 5/1 TiH Tân Sơn Nhất

8 Nguyễn Giang Anh Nữ 03 05 2008 TPHCM Kinh 5/2 TiH Tân Sơn Nhất

9 Nguyễn Hoàng Quốc Anh Nam 20 08 2008 TPHCM Kinh 5/3 TiH Tân Sơn Nhất

10 Nguyễn Hoàng Tú Anh Nữ 22 01 2008 TPHCM Kinh 5/2 TiH Tân Sơn Nhất

11 Nguyễn Phạm Quỳnh Anh Nữ 28 02 2008 TPHCM Kinh 5/3 TiH Tân Sơn Nhất

12 Nguyễn Quỳnh Anh Nữ 02 07 2008 TPHCM Kinh 5/5 TiH Hoàng Văn Thụ

13 Nguyễn Thị Kim Anh Nữ 03 07 2008 TPHCM Kinh 5/1 TiH Tân Sơn Nhất

14 Nguyễn Thúy Anh Nữ 03 03 2008 TPHCM Kinh 5/1 TiH Tân Sơn Nhất

15 Nguyễn Trâm Anh Nữ 13 04 2008 TPHCM Kinh 5/3 TiH Tân Sơn Nhất

16 Phạm Minh Anh Nữ 06 09 2008 Bến Tre Kinh 5/5 TiH Hoàng Văn Thụ

17 Phan Lê Cát Anh Nữ 18 09 2008 TPHCM Kinh 5/2 TiH Tân Sơn Nhất

18 Trần Nguyễn Tâm Anh Nữ 28 04 2008 TPHCM Kinh 5/1 TiH Tân Sơn Nhất

19 Võ Thục Minh Anh Nữ 27 03 2008 TPHCM Kinh 5/5 TiH Hoàng Văn Thụ

20 Nguyễn Minh Ánh Nữ 14 8 2008 TPHCM Kinh 5/6 TiH Hoàng Văn Thụ

21 Ngô Minh Ân Nam 14 09 2008 TPHCM Kinh 5/2 TiH Tân Sơn Nhất

22 Điền Gia Bảo Nam 03 05 2008 TPHCM Hoa 5/5 TiH Hoàng Văn Thụ

23 Mai Gia Bảo Nam 16 03 2008 TPHCM Kinh 5/1 TiH Tân Sơn Nhất

24 Nguyễn An Bảo Nam 29 09 2008 TPHCM Kinh 5/3 TiH Tân Sơn Nhất

25 Nguyễn Lê Gia Bảo Nam 09 04 2008 TPHCM Kinh 5/2 TiH Tân Sơn Nhất

26 Phan Nguyễn Gia Bảo Nam 19 07 2008 TPHCM Kinh 5/5 TiH Hoàng Văn Thụ

27 Phan Võ Gia Bảo Nam 31 07 2008 TPHCM Kinh 5/1 TiH Tân Sơn Nhất

28 Lã Vân Bình Nữ 26 03 2008 TPHCM Kinh 5/2 TiH Tân Sơn Nhất

29 Đặng Trần Ngọc Cẩm Nữ 06 05 2008 TPHCM Kinh 5/2 TiH Tân Sơn Nhất

30 Mai Tiến Dũng Nam 09 10 2008 TPHCM Kinh 5/3 TiH Tân Sơn Nhất

31 Nguyễn Trí Dũng Nam 14 04 2008 TPHCM Kinh 5/5 TiH Hoàng Văn Thụ

32 Nguyễn Tuấn Dũng Nam 05 12 2008 TPHCM Kinh 5/5 TiH Hoàng Văn Thụ

33 Nguyễn Khương Duy Nam 08 11 2008 TPHCM Kinh 5/1 TiH Tân Sơn Nhất

Trường Tiểu họcHọ Và

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH ĐÃ ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC LỚP 6, NH: 2019-2020
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34 Trần Minh Duy  Nam 11 5 2008 TPHCM Kinh 5/6 TiH Hoàng Văn Thụ

35 Phạm Trần Kỳ Duyên Nữ 25 11 2008 TPHCM Kinh 5/6 TiH Hoàng Văn Thụ

36 Lê Thành Đại Nam 11 02 2008 TPHCM Kinh 5/1 TiH Tân Sơn Nhất

37 Tôn Quỳnh Linh Đan Nữ 1 1 2008 TPHCM Kinh 5/6 TiH Hoàng Văn Thụ

38 Bùi Công Đạt Nam 10 09 2008 TPHCM Kinh 5/3 TiH Tân Sơn Nhất

39 Bùi Tiến Đạt  Nam 14 07 2008 TPHCM Kinh 5/6 TiH Hoàng Văn Thụ

40 Đỗ Tuấn Đạt  Nam 1 10 2008 TPHCM Kinh 5/6 TiH Hoàng Văn Thụ

41 Trần Nguyễn Minh Đăng Nam 11 12 2008 Lâm Đồng Kinh 5/6 TiH Hoàng Văn Thụ

42 Đoàn Trần Minh Đức Nam 11 07 2008 TPHCM Kinh 5/1 TiH Tân Sơn Nhất

43 Bùi Minh Hào Nam 24 09 2008 TPHCM Kinh 5/5 TiH Hoàng Văn Thụ

44 Quãng Văn Minh Hiếu Nam 07 03 2008 TPHCM Kinh 5/3 TiH Tân Sơn Nhất

45 Đặng Huy Hoàng Nam 18 08 2008 TPHCM Kinh 5/3 TiH Tân Sơn Nhất

46 Nguyễn Đức Hoàng Nam 17 12 2008 TPHCM Kinh 5/2 TiH Tân Sơn Nhất

47 Nguyễn Xuân Hoàng Nam 11 07 2008 TPHCM Kinh 5/2 TiH Tân Sơn Nhất

48 Đoàn Gia Huy Nam 07 06 2008 TPHCM Kinh 5/1 TiH Tân Sơn Nhất

49 Đoàn Gia Huy Nam 17 09 2008 TPHCM Kinh 5/2 TiH Tân Sơn Nhất

50 Hoàng Lê Thanh Huy Nam 06 09 2008 TPHCM Kinh 5/1 TiH Tân Sơn Nhất

51 Lê Như Nguyễn Huy Nam 19 10 2008 TPHCM Kinh 5/5 TiH Hoàng Văn Thụ

52 Nguyễn Anh Huy Nam 31 05 2008 TPHCM Kinh 5/1 TiH Tân Sơn Nhất

53 Nguyễn Đỗ An Huy Nam 16 05 2008 TPHCM Kinh 5/3 TiH Tân Sơn Nhất

54 Nguyễn Gia Huy Nam 29 05 2008 TPHCM Kinh 5/2 TiH Tân Sơn Nhất

55 Phạm Lê Khang Huy Nam 21 07 2008 TPHCM Kinh 5/1 TiH Tân Sơn Nhất

56 Lê Phạm Đăng Huyền Nữ 30 10 2008 TPHCM Kinh 5/2 TiH Tân Sơn Nhất

57 Phan Đinh Thế Huynh  Nam 12 08 2008 TPHCM Kinh 5/6 TiH Hoàng Văn Thụ

58 Lê Chấn Hưng Nam 22 08 2008 TPHCM Kinh 5/6 TiH Hoàng Văn Thụ

59 Nguyễn Quang Hưng  Nam 09 12 2008 TPHCM Kinh 5/6 TiH Hoàng Văn Thụ

60 HASHIMOTO KEIKA Nữ 12 02 2008 TPHCM Kinh 5/5 TiH Hoàng Văn Thụ

61 Nguyễn Nam Khánh Nam 05 04 2008 TPHCM Kinh 5/5 TiH Hoàng Văn Thụ

62 Bùi Anh Khoa Nam 14 02 2008 TPHCM Kinh 5/6 TiH Hoàng Văn Thụ

63 Cao Đăng Khoa  Nam 05 06 2008 TPHCM Kinh 5/6 TiH Hoàng Văn Thụ

64 Hồ Đăng Khoa Nam 24 05 2008 TPHCM Kinh 5/3 TiH Tân Sơn Nhất

65 Nguyễn Ân Khoa  Nam 18 07 2008 TPHCM Kinh 5/6 TiH Hoàng Văn Thụ

66 Nguyễn Đình Minh Khoa Nam 15 5 2008 TPHCM Kinh 5/6 TiH Hoàng Văn Thụ

67 Trần Đăng Khoa  Nam 25 7 2008 TPHCM Kinh 5/6 TiH Hoàng Văn Thụ

68 Trần Đăng Khôi Nam 12 05 2008 TPHCM Kinh 5/5 TiH Hoàng Văn Thụ

69 Võ Anh Kiệt Nam 21 3 2008 TPHCM Kinh 5/6 TiH Hoàng Văn Thụ

70 Nguyễn Hà Như Lan Nữ 28 12 2008 TPHCM Kinh 5/6 TiH Hoàng Văn Thụ

71 Vũ Phương Lan Nữ 27 12 2008 TPHCM Kinh 5/3 TiH Tân Sơn Nhất

72 Bùi Ngọc Quế Lâm Nữ 18 06 2008 TPHCM Kinh 5/5 TiH Hoàng Văn Thụ

73 Nguyễn Tùng Lâm Nam 09 09 2008 TPHCM Kinh 5/2 TiH Tân Sơn Nhất
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74 Nguyễn Đoàn Hoàng Lân Nam 08 08 2008 TPHCM Kinh 5/1 TiH Tân Sơn Nhất

75 Bùi Nguyễn Hà Linh Nữ 28 06 2008 Thanh Hóa Kinh 5/3 TiH Tân Sơn Nhất

76 Đặng Khánh Linh Nữ 27 01 2008 Quảng Bình Kinh 5/2 TiH Tân Sơn Nhất

77 Đào Nguyễn Thùy Linh Nữ 18 12 2008 TPHCM Kinh 5/3 TiH Tân Sơn Nhất

78 Trần Ngọc Khánh Linh Nữ 05 12 2008 TPHCM Kinh 5/6 TiH Hoàng Văn Thụ

79 Nguyễn Hoàng Xuân Lợi Nam 05 05 2008 Hải Phòng Kinh 5/2 TiH Tân Sơn Nhất

80 Đào Thiên Luân Nam 19 07 2008 TPHCM Kinh 5/1 TiH Tân Sơn Nhất

81 Nguyễn Nhật Mai Nữ 17 10 2008 TPHCM Kinh 5/3 TiH Tân Sơn Nhất

82 Trương Cao Ngọc Mai Nữ 28 02 2008 TPHCM Kinh 5/2 TiH Tân Sơn Nhất

83 Nguyễn Minh Mẫn Nam 18 02 2008 TPHCM Kinh 5/2 TiH Tân Sơn Nhất

84 Bùi Nguyễn Nhật Minh Nữ 06 05 2008 Hải Phòng Kinh 5/1 TiH Tân Sơn Nhất

85 Bùi Quang Minh Nam 23 09 2008 TPHCM Kinh 5/5 TiH Hoàng Văn Thụ

86 Mai Nhật Minh Nam 01 10 2008 TPHCM Kinh 5/3 TiH Tân Sơn Nhất

87 Nguyễn Lê Ngọc Minh Nữ 16 07 2008 TPHCM Kinh 5/3 TiH Tân Sơn Nhất

88 Nguyễn Ngọc Anh Minh Nam 30 10 2008 Hà Nội Kinh 5/1 TiH Tân Sơn Nhất

89 Đỗ Hoàng My Nữ 11 4 2008 TPHCM Kinh 5/6 TiH Hoàng Văn Thụ

90 Phạm Ngọc My Nữ 14 07 2008 TPHCM Kinh 5/1 TiH Tân Sơn Nhất

91 Trần Hà My Nữ 06 08 2008 TPHCM Kinh 5/3 TiH Tân Sơn Nhất

92 Dương Hoài Nam Nam 25 02 2008 TPHCM Kinh 5/2 TiH Tân Sơn Nhất

93 Trần Văn Nam Nam 31 10 2008 TPHCM Kinh 5/3 TiH Tân Sơn Nhất

94 Nguyễn Vũ Phương Ngân Nữ 21 04 2008 TPHCM Kinh 5/1 TiH Tân Sơn Nhất

95 Lê Trần Quốc Nghi Nam 22 09 2008 TPHCM Kinh 5/6 TiH Hoàng Văn Thụ

96 Nguyễn Ngọc Gia Nghi Nữ 26 01 2008 Kiên Giang Kinh 5/3 TiH Tân Sơn Nhất

97 Nguyễn Phước Gia Nghi Nữ 19 5 2008 TPHCM Kinh 5/6 TiH Hoàng Văn Thụ

98 Đỗ Thanh Bảo Ngọc Nữ 28 10 2008 TPHCM Kinh 5/2 TiH Tân Sơn Nhất

99 Lê Huyền Bảo Ngọc Nữ 10 10 2008 TPHCM Hoa 5/2 TiH Tân Sơn Nhất

100 Nguyễn Thanh Thanh Ngọc Nữ 13 10 2008 TPHCM Kinh 5/3 TiH Tân Sơn Nhất

101 Trần Nguyễn Bảo Ngọc Nữ 28 04 2008 TPHCM Kinh 5/1 TiH Tân Sơn Nhất

102 Trần Nguyễn Bích Ngọc Nữ 23 02 2008 Đồng Tháp Kinh 5/1 TiH Tân Sơn Nhất

103 Lê Sỹ Nguyên Nam 26 03 2008 TPHCM Kinh 5/5 TiH Hoàng Văn Thụ

104 Hồ Thiện Nhân Nam 5 8 2008 TPHCM Kinh 5/6 TiH Hoàng Văn Thụ

105 Nguyễn Hữu Nhân Nam 05 09 2008 TPHCM Kinh 5/5 TiH Hoàng Văn Thụ

106 Nguyễn Thành Nhân  Nam 14 12 2008 TPHCM Kinh 5/6 TiH Hoàng Văn Thụ

107 Trần Nam Nhật  Nam 12 04 2008 TPHCM Kinh 5/6 TiH Hoàng Văn Thụ

108 Nguyễn Ngọc Tuyết Nhi Nữ 06 01 2008 TPHCM Kinh 5/1 TiH Tân Sơn Nhất

109 Trần Ngọc Thảo Nhi Nữ 18 10 2008 TPHCM Kinh 5/5 TiH Hoàng Văn Thụ

110 Phạm Hồng Nhung Nữ 12 11 2008 Thái Bình Kinh 5/6 TiH Hoàng Văn Thụ

111 Nguyễn An Tố Như Nữ 17 01 2008 TPHCM Kinh 5/6 TiH Hoàng Văn Thụ

112 Trần Quỳnh Như Nữ 29 10 2008 TPHCM Kinh 5/2 TiH Tân Sơn Nhất

113 Trần Nguyễn NiNa Nữ 05 11 2008 TPHCM Kinh 5/6 TiH Hoàng Văn Thụ
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114 Lê Tấn Phát Nam 20 08 2008 TPHCM Kinh 5/5 TiH Hoàng Văn Thụ

115 Nguyễn Thanh Phong Nam 01 10 2008 TPHCM Kinh 5/3 TiH Tân Sơn Nhất

116 Nguyễn Đức Phú Nam 18 02 2008 TPHCM Kinh 5/2 TiH Tân Sơn Nhất

117 Nguyễn Nhiêu Phúc Nam 20 11 2008 TPHCM Kinh 5/3 TiH Tân Sơn Nhất

118 Trần Hoàng Phúc Nam 25 12 2008 TPHCM Kinh 5/5 TiH Hoàng Văn Thụ

119 Trần Thái Phúc Nam 10 06 2008 TPHCM Kinh 5/6 TiH Hoàng Văn Thụ

120 Trịnh Lê Hoàng Phúc Nam 21 05 2008 Bình Thuận Kinh 5/1 TiH Tân Sơn Nhất

121 Bùi Ngọc Mai Phương Nữ 21 10 2008 TPHCM Kinh 5/6 TiH Hoàng Văn Thụ

122 Lưu Thanh Phương Nữ 15 11 2008 TPHCM Kinh 5/5 TiH Hoàng Văn Thụ

123 Nguyễn Thùy Phương Nữ 04 03 2008 TPHCM Kinh 5/2 TiH Tân Sơn Nhất

124 Lê Hoàng Quân  Nam 5 8 2008 TPHCM Kinh 5/6 TiH Hoàng Văn Thụ

125 Nguyễn Hồng Quân Nam 01 04 2008 Hà Nội Kinh 5/3 TiH Tân Sơn Nhất

126 Chu Văn Quốc Nam 28 04 2008 TPHCM Kinh 5/1 TiH Tân Sơn Nhất

127 Nguyễn Trần Thảo Quyên Nữ 27 01 2008 TPHCM Kinh 5/5 TiH Hoàng Văn Thụ

128 Đỗ Trần Khánh Quỳnh Nữ 11 10 2008 TPHCM Kinh 5/5 TiH Hoàng Văn Thụ

129 Đỗ Trần Như Quỳnh Nữ 11 10 2008 TPHCM Kinh 5/5 TiH Hoàng Văn Thụ

130 Huỳnh Đào Diễm Quỳnh Nữ 18 06 2008 TPHCM Kinh 5/5 TiH Hoàng Văn Thụ

131 Nguyễn Ngọc Diễm Quỳnh Nữ 11 08 2008 TPHCM Kinh 5/5 TiH Hoàng Văn Thụ

132 Nguyễn Sa Ra Nữ 14 08 2008 TPHCM Kinh 5/5 TiH Hoàng Văn Thụ

133 Trần Thái Khả San Nữ 24 02 2008 TPHCM Kinh 5/6 TiH Hoàng Văn Thụ

134 Lê Thanh Sơn Nam 04 02 2008 TPHCM Kinh 5/3 TiH Tân Sơn Nhất

135 Huỳnh Mẫn Thanh Nữ 13 03 2008 TPHCM Kinh 5/5 TiH Hoàng Văn Thụ

136 Kim Nhật Thành Nam 24 01 2008 TPHCM Kinh 5/3 TiH Tân Sơn Nhất

137 Man Tiến Thành Nam 10 10 2008 Hòa Bình Kinh 5/2 TiH Tân Sơn Nhất

138 Hà Phương Thảo Nữ 11 10 2008 TPHCM Kinh 5/1 TiH Tân Sơn Nhất

139 Lê Thị Thanh Thảo Nữ 31 03 2008 TPHCM Kinh 5/5 TiH Hoàng Văn Thụ

140 Phạm Phương Thảo Nữ 18 02 2008 TPHCM Kinh 5/1 TiH Tân Sơn Nhất

141 Trương Nguyễn Tiếu Thiên Nam 17 10 2008 TPHCM Kinh 5/6 TiH Hoàng Văn Thụ

142 Huỳnh Lê Phúc Thịnh Nam 25 06 2008 TPHCM Kinh 5/5 TiH Hoàng Văn Thụ

143 Lê Xuân Thủy Nữ 21 08 2008 TPHCM Kinh 5/3 TiH Tân Sơn Nhất

144 Phạm An Thuyên Nam 26 01 2008 TPHCM Kinh 5/5 TiH Hoàng Văn Thụ

145 Hồ Hoàng Anh Thư Nữ 06 04 2008 TPHCM Kinh 5/3 TiH Tân Sơn Nhất

146 Hoàng Anh Thư Nữ 17 11 2008 Hà Tĩnh Kinh 5/2 TiH Tân Sơn Nhất

147 Voòng Lê Anh Thư Nữ 30 11 2008 TPHCM Hoa 5/2 TiH Tân Sơn Nhất

148 Nguyễn Huỳnh Ánh Tiên Nữ 21 03 2008 TPHCM Kinh 5/6 TiH Hoàng Văn Thụ

149 Nguyễn Ngọc Thủy Tiên Nữ 16 02 2008 TPHCM Kinh 5/2 TiH Tân Sơn Nhất

150 Nguyễn Thủy Tiên Nữ 07 10 2008 TPHCM Kinh 5/5 TiH Hoàng Văn Thụ

151 Nguyễn Phước Tiến Nam 19 03 2008 TPHCM Kinh 5/2 TiH Tân Sơn Nhất

152 Hoàng Thùy Trang Nữ 22 07 2008 TPHCM Kinh 5/1 TiH Tân Sơn Nhất

153 Nguyễn Thị Huyền Trang Nữ 22 03 2008 TPHCM Kinh 5/5 TiH Hoàng Văn Thụ
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154 Trần Nguyễn Bảo Trâm Nữ 06 01 2008 Quảng Nam Kinh 5/6 TiH Hoàng Văn Thụ

155 Nguyễn Ngọc Bảo Trân Nữ 25 12 2008 TPHCM Kinh 5/5 TiH Hoàng Văn Thụ

156 Nguyễn Ngọc Minh Trân Nữ 9 12 2008 TPHCM Kinh 5/6 TiH Hoàng Văn Thụ

157 Nguyễn Khánh Trịnh Nam 10 10 2008 TPHCM Kinh 5/6 TiH Hoàng Văn Thụ

158 Nguyễn Minh Tú Nam 27 06 2008 TPHCM Kinh 5/1 TiH Tân Sơn Nhất

159 Trần Hữu Tuấn Nam 22 10 2008 An Giang Kinh 5/1 TiH Tân Sơn Nhất

160 Hồ Nguyễn Đại Tùng Nam 28 07 2008 TPHCM Kinh 5/5 TiH Hoàng Văn Thụ

161 Nguyễn Ngọc Như Tuyền Nữ 02 01 2008 Quảng Ngãi Kinh 5/5 TiH Hoàng Văn Thụ

162 Hoàng Phạm Thu Uyên Nữ 26 12 2008 Nghệ An Kinh 5/1 TiH Tân Sơn Nhất

163 Lê Hoàng Gia Uyên Nữ 21 04 2008 TPHCM Kinh 5/5 TiH Hoàng Văn Thụ

164 Nguyễn Hoàng Khả Uyên Nữ 19 01 2008 TPHCM Kinh 5/5 TiH Hoàng Văn Thụ

165 Nguyễn Hồng Uyên Nữ 03 07 2008 TPHCM Kinh 5/6 TiH Hoàng Văn Thụ

166 Nguyễn Trần Nhã Uyên Nữ 07 04 2008 TPHCM Kinh 5/2 TiH Tân Sơn Nhất

167 Lê Ngọc Thanh Vân Nữ 11 03 2008 TPHCM Kinh 5/5 TiH Hoàng Văn Thụ

168 Ngô Thanh Vân Nữ 24 01 2008 TPHCM Kinh 5/2 TiH Tân Sơn Nhất

169 Phạm Thanh Vân Nữ 04 04 2008 TPHCM Kinh 5/1 TiH Tân Sơn Nhất

170 Hà Quốc Việt Nam 24 06 2008 TPHCM Kinh 5/2 TiH Tân Sơn Nhất

171 Nguyễn Thị Anh Vinh Nữ 07 03 2008 TPHCM Kinh 5/1 TiH Tân Sơn Nhất

172 Thái Ngọc Anh Vũ Nam 31 08 2008 TPHCM Kinh 5/5 TiH Hoàng Văn Thụ

173 Nguyễn Thiên Ý Nữ 31 10 2008 TPHCM Kinh 5/5 TiH Hoàng Văn Thụ

HIỆU TRƯỞNG

Bùi Thị Minh Tâm

Tân Bình, ngày 13 tháng 7 năm 2019

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

CHỦ TỊCH












